
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Số hợp đồng Mã học viên

1 Nguyễn Vạn Quý 1994/07/10 Nam 90900387 4367 CBT03-01

2 Hà Thành Tiến 1993/08/27 Nam 90900091 4368 CBT03-02

3 Hà Đình Tiến 1990/08/19 Nam 90900086 4369 CBT03-03

4 Nông Thị Lượng 1992/07/24 Nữ 90900416 4370 CBT03-04

5 Tô Đình Phú 1989/08/14 Nam 90400418 4371 CBT03-05

6 Phan Hải Sâm 1986/06/15 Nam 90410029 4372 CBT03-06

7 Võ Đình Xuân 1990/02/02 Nam 90900625 4373 CBT03-07

8 Vũ Văn Nguyên 1986/07/07 Nam 90400379 4374 CBT03-08

9 Nguyễn Trọng Trường 1989/08/23 Nam 90411240 4375 CBT03-09

10 Phạm Văn Sỹ 1990/02/12 Nam 90900179 4376 CBT03-10

11 Lưu Huy Kỳ 1989/09/28 Nam 90900699 4377 CBT03-11

12 Nguyễn Thanh Tùng 1991/08/03 Nam 90400267 4378 CBT03-12

13 Lê Hồng Giang 1989/02/25 Nam 90900161 4379 CBT03-13

14 Nguyễn Văn Chín 1994/06/06 Nam 90900349 4380 CBT03-14

15 Phan Viết Danh 1993/03/18 Nam 90900465 4381 CBT03-15

16 Đinh Thanh Hà 1994/10/12 Nam 90900044 4382 CBT03-16

17 Dương Đình Khánh 1998/09/02 Nam 90900071 4383 CBT03-17

18 Nguyễn Đức Mạnh 1994/07/27 Nam 90900247 4384 CBT03-18

19 Nguyễn Mạnh Quang 1995/06/01 Nam 90900276 4385 CBT03-19

20 Nguyễn Văn Hải 1989/05/09 Nam 90900361 4386 CBT03-20

21 Nguyễn Đức Diên 1986/02/17 Nam 90900507 4387 CBT03-21

22 Nguyễn Bá Thanh 1986/03/03 Nam 90500889 4388 CBT03-22

23 Ong Thế Huấn 1984/03/25 Nam 90800079 4389 CBT03-23

24 Trần Văn Thống 1987/05/29 Nam 90900224 4390 CBT03-24

25 Nguyễn Văn Linh 1989/12/06 Nam 90900374 4391 CBT03-25

26 Nguyễn Văn Ninh 1988/10/05 Nam 90900560 4392 CBT03-26

27 Hoàng Văn Điệp 1987/04/15 Nam 90900122 4393 CBT03-27

28 Lê Văn Ước 1989/11/30 Nam 90900193 4394 CBT03-28

29 Trần Văn Kế 1987/07/10 Nam 90900531 4395 CBT03-29

30 Phan Hoàng Thái 1995/09/25 Nam 90900457 4396 CBT03-30
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